
Khóa học: 2018 - 2021, K55 ngoài sư phạm

Hình thức đào tạo: Chính quy

Quyết định số 392/QĐ-CĐSL ngày 22/06/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
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Số vào sổ Số hiệu Ngày cấp

Người nhận bằng 

tốt nghiệp ký và 

ghi rõ họ tên

1

LAOLEE 

HOUACHUETHOR

14/04/1998 HOUAPHANH Nam Lào 2

Công nghệ 

Kỹ thuật 

điện, điện tử

8.03 3.26 Giỏi

14/CD1/2021/

0001

CD1.000154 6/22/2021

2
BOUASONE  

PHONESAK
12/03/1998 BOKEO Nam Lào 2

Công nghệ 

Thông tin
7 2.58 Khá

14/CD1/2021/

0002
CD1.000155 6/22/2021

3
KHOUANTA  

KHOUNTHAVONG  
29/07/1999 VIENTIANE Nữ Lào 2

Công nghệ 

Thông tin
8.48 3.58 Giỏi

14/CD1/2021/

0003
CD1.000156 6/22/2021

4
MALAI  

SENGSAVANG
07/12/1999 BOKEO Nữ Lào 2

Công nghệ 

Thông tin
7.51 2.88 Khá

14/CD1/2021/

0004
CD1.000157 6/22/2021

5
SENGKAY  

SAYAVONG
02/08/1997 HOUAPHANH Nam Lào 2

Công nghệ 

Thông tin
7.35 2.82 Khá

14/CD1/2021/

0005
CD1.000158 6/22/2021

6
SENGPHET  

CHANTHALA  
22/02/1997 SAYSOMBOUN Nam Lào 2

Công nghệ 

Thông tin
6.99 2.56 Khá

14/CD1/2021/

0006
CD1.000159 6/22/2021

7
THONGSEE  

XAYSONGKHAM  
13/09/1995 OUDOMXAY Nam Lào 2

Công nghệ 

Thông tin
7.07 2.65 Khá

14/CD1/2021/

0007
CD1.000160 6/22/2021

8
VASENGHER  

SOUAYER  
28/06/1997 SAYSOMBOUN Nam Lào 2

Công nghệ 

Thông tin
7.29 2.78 Khá

14/CD1/2021/

0008
CD1.000161 6/22/2021

9 HUETHOR 04/06/1999 SAYSOMBOUN Nam Lào 2
Công tác Xã 

hội
7.87 3.16 Khá

14/CD1/2021/

0009
CD1.000162 6/22/2021

10
OUANE

 KHAMMANIVONG
27/07/1997 HOUAPHANH Nữ Lào 2

Kế toán 

doanh nghiệp

7.51 2.99 Khá

14/CD1/2021/

0010

CD1.000163 6/22/2021

11
NILANDONE  

SENGKHAMYONG
17/07/1998 XIENGKHOUANG Nữ Lào 2

Quản trị 

Văn phòng
7.61 3.02 Khá

14/CD1/2021/

0011
CD1.000164 6/22/2021

12
SOMNUEK  

LEUANGVANKEO
15/03/1976 LOUANGNAMTHA Nam Lào 2

Quản trị 

Văn phòng
7.51 2.79 Khá

14/CD1/2021/

0012
CD1.000165 6/22/2021

Danh sách này có: 12 Sinh viên
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